TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG     
 THỜI KHÓA BIỂU HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020
KHỐI NHÀ TRẺ
	Thứ

Lớp
	
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
D1
	S

	Montessori 
THỂ DỤC 

	VĂN HỌC
TVĐ
	NBTN (NBPB)
Thư viện (T1, 3)
Lego (T2, 4)
	KNS
Steam for Kids

	ÂM NHẠC (TH) 
TVĐ

	
	C
	
	Gymkid (T1,3)
	
	
	

	
D2
	S
	VĂN HỌC
Thư viện (T1, 3)
Lego (T2, 4)
	NBTN (NBPB)
TVĐ 

	THỂ DỤC 

	ÂM NHẠC (TH)
Steam for Kids
	KNS
TVĐ

	
	C
	
	Gymkid (T1,3)
	Montessori
	
	

	
D3
	S
	THỂ DỤC Montessori

	VĂN HỌC
TVĐ
	NBTN (NBPB)
Thư viện (T1, 3)
Lego (T2, 4)
	KNS
Steam for Kids

	ÂM NHẠC (TH)
TVĐ


	
	C
	
	Gymkid (T1,3)
	
	
	

	D4
	S
	VĂN HỌC
Thư viện (T1, 3)
Lego (T2, 4)
	NBTN (NBPB)
TVĐ

	THỂ DỤC
	ÂM NHẠC (TH)
Steam for Kids

	KNS
TVĐ

	
	C
	
	
	Montessori
	
	Gymkid (T1,3)





TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 
    
LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP NHÀ TRẺ D1
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	

	8h30 – 8h45
	HĐ P.Montessori 
	LQVH
	NBTN 
	NBPB
	KNS
	GDAN
	TẠO HÌNH
	

	8h50 – 9h20
	THỂ DỤC
	TVĐ
	HĐ  Thư viện (T1,3,5) phòng Lego (T2,4)
	HĐNT
	TVĐ
	

	9h20 – 9h40

	HĐNT
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	

	9h40- 10h10
	
	
	
	Steam for kids 
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	
	Gymkid (T1,3)
	
	
	
	

	15h00- 15h 30
	
	
	
	
	
	

	15h30- 16h00
	
	
	
	
	
	


  
 TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 
    
 LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP NHÀ TRẺ D2
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	

	8h30 – 8h45
	LQVH
	NBTN
	NBPB
	THỂ DỤC
	GDAN 
	TẠO HÌNH
	KNS
	

	8h50 – 9h20
	

	HĐNT
	
HĐG
	HĐNT
	TVĐ
	

	9h20 – 9h40

	HĐ Thư viện (T1,3,5 )  Lego (T2,4)
	TVĐ
	
	Steam for kids
	HĐG
	

	9h40- 10h10
	HĐG
	
	
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	
	
	
	
	
	

	15h00- 15h 30

	
	Gymkid (T1,3)
	Montessori
	
	
	

	15h30- 16h00

	
	
	
	
	
	


   

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 
    
 LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP NHÀ TRẺ D3
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	

	8h30 – 8h45
	THỂ DỤC
	LQVH
	NBTN 
	NBPB
	Steam for kids
	GDAN
	TẠO HÌNH
	

	8h50 – 9h20
	HĐ P.Montessori

	HĐG
	
HĐNT
	KNS
	HĐNT
	

	9h20- 9h40
	HĐG
	
	HĐ phòng thư viện (T 1,3,5) – Phòng Lego (T2,4)
	HĐG
	TVĐ
	

	9h40- 10h10
	
	TVĐ
	HĐG
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	
	
	
	
	
	

	15h00- 15h 30
	
	
	
	
	
	

	15h30- 16h00
	
	Gymkid (T1,3)
	
	
	
	




TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 
    
 LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỚP NHÀ TRẺ D4
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	T1 + 3 + 5
	T2 + 4
	

	8h30 – 8h45
	LQVH
	TVĐ 
	THỂ DỤC
	GDAN 
	TẠO HÌNH
	KNS
	

	8h50 – 9h20
	HĐ Thư viện (T1,3,5 ) phòng Lego (T2,4)
	NBTN 
	NBPB
	HĐNT

	Steam for kids

	HĐNT
	

	9h20 – 9h40

	 
HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	TVĐ
	

	9h40- 10h10
	
	
	
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	
	
	
	
	Gymkid (T1,3)
	

	15h00- 15h 30

	
	
	
	
	
	

	15h30- 16h00

	
	
	HĐ P.Montessori
	
	
	



